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 Th m ph n – Ch  t a phi n t a:    Lê Thị Vâ  Quỳ h. 

   c   i th m nh n   n  

 Ông  N u ễ  Vă  Ni h. 

 Ông Thái Kim Thành.   

 -                      Lưu Thị Mỹ Li h - Thư ký T       hâ   â  hu    

G    u, tỉ h Tâ  Ni h. 

 - Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  G  D u,  ỉ    ây N         

gia phiên tòa: Ông Lê Vă  Ho    - Kiểm s t viê . 

N    29 th    7  ăm 2020, t i Tr  s  T       hâ   â  hu    G    u   t 

        kh i s  th m v     th   ý s  143/2020/TLST-HNGĐ ngày 06 tháng 3  ăm 

2020 v  “Tr  h  hấp ly hôn và chi  t i s    hu  ”, th o Qu  t  ị h  ư  v     r  

  t    s  62/2020/QĐXXST-HNGĐ   ày 09 tháng 7  ăm 2020,  i        ư    

s : 

- Nguy n đơn: A h N u ễ  Vă  T, si h  ăm: 1990 “Có mặt”.  

- Bị đơn: Chị N u ễ  Thi Hồ   H, si h  ăm: 1995 “Có mặt”. 

Cù    ị   hỉ: ấp R, xã T, hu    G, tỉ h Tâ  Ni h. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ li n quan: Chị N u ễ  Thị N ọ  L, sinh 

 ăm: 1978. N   t i: ấp R, xã T, hu    G, tỉ h Tâ  Ni h “Vắ   mặt”. 

          Ụ   : 

 Theo đơn khởi kiện ghi ngày 11 tháng 02 năm 2020 và qua c c lần làm 

việc, nguy n đơn Nguyễn Văn T trình bày: A h v  vợ là  hị N u ễ  Thị Hồ   H 

 hu   s    v o  ăm 2013, trướ   ó  ó tìm hiểu kho    v i th   , h    hâ  t  

  u     ượ   i   ì h h i bê   hấp  hậ ,   h  hị  ó tổ  hứ   ưới v   ó  ă   ký 

k t h   t i Ủ  b    hâ   â   ã T vào ngày 06-5-2013. N     ưới  i   ì h anh có 
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 ho vợ    tr     ồm: 01   i b    01  hỉ v  sợi  â   hu    2,8  hỉ   u    v    

24K; 01 bộ v    sim   8  hỉ v  01  ặp  hẫ   ưới 01  hỉ   u    v    18K, s     

trang     hi   kh         o vợ  hồ    ã b    ể  o      tro    i   ì h,    thể 

  m  ì   h kh     hớ rõ. 

S u khi  ưới vợ  hồ   s    t i  h   h  mẹ ruột anh  ho     khi    thâ  vì 

anh     o  tr i út tro    i   ì h. 

Vợ  hồ    hu   s     hư   ó  o   hu  . 

Vợ  hồ    ó t i s    hu    ồm: 15  hỉ v    24K v  30.000.000  ồ   vợ 

  h       i . T i phiê  t     h th     hất với  ời trì h b    ủ   hị H là trong 

kho   ti   30.000.000  ồ    ã tr   ợ 6.000.000  ồ   nên s  ti         i    

24.000.000  ồ  .  

V   ợ  hu  : Vợ  hồ    ó  ợ  hị N u ễ  Thị N ọ  L     hị  âu  ủ    h s  

ti   32.000.000  ồ  , ti   vay  ể  ó   h i mỗi khi kẹt ti  , vay  hi u     tro   

01  ăm  ộ     i. Khi vay kh      m  iấ  tờ  ì,  ũ   kh     i bi t  hỉ  ó  hị L và 

anh bi t. Tuy nhiên, sau khi vay anh có nói cho vợ   h bi t vi      . 

Vợ  hồ   ph t si h mâu thuẫ  v o  u i  ăm 2019 âm  ị h. Lú    u vợ 

 hồ    â   ỗ  h u  o vợ   h s        i   tho i  hư    ó  h    h  h  ộ   

không rõ ràng gây cho anh s    hi   ờ, khi   h   m  i   tho i  hư    m  ượ   ì 

thì vợ anh  ập  i   tho i v     ý  ập  hi u      ho     khi  i   tho i hư hỏ    ể 

anh kh      m ti   hắ   ượ . Từ  ó, anh   hi   ờ s   hu   thủ   ủ  vợ anh. 

Kho    5      s u khi  â   ỗ vợ  hồ   h t h i  ượ  81.000.000  ồ  , mu  11 

 hỉ v    24K v   hừ     30.000.000  ồ    ể tr   ợ  ho  hị L, s   ợ  hư  tr   ho 

 hị L thì vợ anh m    tất    ti   v  v    bỏ  i. Từ thời  iểm  ó         vợ  hồ   

kh     ó  ặp  h u  ể h    ắ   i   ì h,   u  ó thì  hỉ     â   ỗ  h u,    mẹ vợ 

 ũ    ó  hắ  ti  mắ    h i anh. Với  h     ý  o trê   ê  anh  êu   u To      i i 

qu  t  ho anh  ược ly h   với vợ     hị H. 

V   o   hu  : Kh     ó  ê  anh kh     êu  i i qu  t. 

V  t i s    hu  : Anh  êu   u  hi    i t i s    hu      15  hỉ v    24K v  

24.000.000  ồ   mỗi   ười ½  i  trị t i s  . Do vợ anh       i  tất    t i s   nên 

anh  êu   u vợ anh có n hĩ  v   i o  ho anh   i ½ ph   t i s    ủ  anh. 

V   ợ  hu  : Anh  êu   u  hi    i, mỗi   ười tr  ½ s   ợ    16.000.000 

 ồ    ho  hị L. 

Bị đơn chị Nguyễn Thị  ồng H trình bày: Chị thừ   hậ   hồ    hị trình bày 

 ú   v  thời  i   vợ  hu   s   , vi   vợ  hồ    hu   s     ó  ă   ký k t h   v  

kh     ó  o   hu       ú  . 

V  mâu thuẫ :  o  hồ    hị  h   tu    v   ớ,  u    ú    o  ũ   kiểm tr  

 i   tho i  ủ   hị, thậm  hí  hị  ói  hu    v i mẹ  hị  hồ    hị  ũ   kh     ho. 

Từ  ó,  hị tứ   iậ   ập hư hỏ    i   tho i, ý  hị     o thấ  kh    t   o, tho i m i 

khi   i  i   tho i  ê  mu    ập bỏ v  kh      i    . Chồ    hị  i m s t tất    

mọi h  h  ộ   v  vi    i   i  ủ   hị,  hị  i  âu   m  ì  hồ    hị  ũ   kiểm tr  
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từ    hút một. Nói chung,  hồ    hị kh    ti  tư ng  hị v  vấ     tì h   m 

 hư   kh     ó  ă   ứ. Ngoài ra,  i    hị v   h  mẹ  hồ    ũ    ó  hi u mâu 

thuẫ   hỏ  hặt h          ê  vợ  hồ   s    kh     ó h  h phú . Vợ  hồ      

thâ  từ th    12-2019 âm  ị h  ho     và kh     i i qu  t  ượ   hu    h    ắ  

gi   ì h. Vì vậ ,  hị  hấp  hậ     h   th o  êu   u  ủ   hồ    hị. 

V   o   hu  : Kh     ó  ê   hị kh     êu   u  i i qu  t. 

V  s    hu  : Chị thừ   hậ  vợ  hồ   s u khi h t h i mu  11  hỉ v   , 

 ộ   với s  v    vợ  hồ      h   m  ó  ượ     4  hỉ; tổ    ộ      15  hỉ v    

24K. Ti   mặt s u khi h t h i v  mu  v          i 24.000.000  ồ    hư  ời  hồ   

 hị trì h b       ú  . Tu   hiê , s u khi h t h i  hồ    hị  ấ  10.000.000  ồ    ể 

 hập  â  v    m  iêu khắ   h m  ỗ ph   v   ho      vi    ủ    h. Vì vậ , hi   

 hị  hỉ còn  i  14.000.000  ồ  . 

Chị  êu   u  i o h t t i s    hu    ho  hị là  ể  hị  xoay s   uộ  s     i  

 ì h s u khi    h  . Đ i với s  ti    hồ    hị  ấ  10.000.000  ồ    ể  hập  â  v  

ph   v   ho      vii    ủ   hồ    hị,  hị kh     êu   u  i i qu  t. 

V   ợ  hu  : Vợ  hồ    hị kh     ó  ợ  hị L 32.000.000  ồ    hư  ời   h 

T tì h b  . Lý  o vợ  hồ   kh     ó mượ  ti    hị L  ể  ó   h i h    th   , ti   

 ó  ượ  là do vợ  hồ   b   v             tr          ưới tổ    ộ   1,1  ượ   

v    18K  ể  ó   h i    . Vi    hồ    hị v   ti    ủ   hị L chị kh     ó  hứ   

ki  . Mặt khác,     hồ    hị v   hị L  ũ   kh     ó  i  ói  ho  hị bi t vi      . 

Vì vậ ,  hị      ị h vợ  hồ   kh     ó  ợ  hu    ê   hị kh     ồ   ý tr   ợ 

th o  êu   u  ủ    h T v   hị L. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan chị Nguyễn Thị Ng c L trình bày: 

Từ th    04-2019     th    10-2019 âm  ị h,  hị  ó  hi u  ho vợ  hồ   T và H 

v   ti    ể  ó   h i mỗi     từ 2.000.000  ồ       6.000.000  ồ  . Tổ    ộ   s  

 ợ    32.000.000  ồ  , khi  ho v   kh      m  iấ  tờ và không tính lãi; không ai 

bi t   o i  hị v    h T;  hị  ũ   kh     ó  ói  ho  hị H bi t vi   v   mượ     . 

Anh T hứ   u i  ăm 2019 h t h i sẽ tr . 

Nay anh T v   hị H    h  ,  hị  êu   u vợ  hồ   anh T -  hị H cùng có 

  hĩ  v  tr  s   ợ 32.000.000  ồ    ho  hị,  hị kh     êu   u tí h  ãi. Trườ   

hợp T      kh     hấp  hậ   â      ợ  hu   thì  hị  êu   u 01 mì h anh T có 

  hĩ  v  tr   ợ  ho  hị.  

Đ i  i   Vi   kiểm s t  hâ   â  hu    G    u th m  i  phiê  t   ph t 

biểu: Từ khi th   ý  ho     trướ  thời  iểm Hội  ồ     t      hị   , Th m ph  , 

Hội  ồ     t   , Thư ký phiê  t   v   h      ười th m  i  t  t    tuâ  thủ  ú   

th o ph p  uật t  t     â  s .  

Đ i với ý ki   v  vi    i i qu  t v    ,      hị Hội  ồ     t    ghi nhậ  

s  thuậ  tì h    h    i     h T v   hị H. V  con chung: Không có nên khôn   ăt 

r   i i qu  t. V  t i s    hu  : Chi    i t i s    hu    ủ  vợ  hồ      15  hỉ v    

24K và 14.000.000  ồ  . V   ợ  hu  :  uộ  01 mình anh T  ó   hĩ  v  tr  s  

ti   32.000.000  ồ    ho  hị L. 
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  Ậ   Ị             : 

S u khi   hiê   ứu     t i  i u  ó tro   hồ s  v      ượ  th m tr  t i phiê  

t   v   ă   ứ v o k t qu  tr  h  uậ  t i phiê  t  . Hội  ồ     t     hậ   ị h:  

[1] V  t  t   : N ười  ó qu     ợi,   hĩ  v   iê  qu    hị N u ễ  Thị N ọ  

L  ó      êu   u   t    vắ   mặt. Hội  ồ     t    vẫ  ti   h  h   t    tro   trườ   

hợp vắ   mặt  ư    s     phù hợp với Đi u 228  ộ  uật T  t     â  s . 

[2] V   ội  u  : 

[2.1] V  hôn nhân: Anh T v   hị H  hu   s    với  h u v o  ăm 2013,  ó 

tìm hiểu, h    hâ  t    u    và có  ă   ký k t h   t i Ủ  b    hâ   â   ã Th  h 

Đứ  v o      06-5-2013,  ê  h    hâ   ủ    h  hị là hợp ph p,  ượ  ph p  uật 

      hậ  v  b o v . N   anh T  ó  êu   u    h  , T      th   ý v   i i qu  t 

th o thủ t    hu  . 

[2.2] Xét mâu thuẫ   i     h  hị thì thấ : A h  hị  ù   trì h b   th    

 hất vợ  hồ   mâu thuẫ     do anh T kh    ti  tư     hị H v  vấ     tì h   m, 

 i   vợ  hồ   kh    thể t   i i qu  t  ượ   ể h    ắ   i   ì h m   ể mặ  mâu 

thuẫ            tr m trọ   h  . N o i r ,  hị H  ho rằ        ó mâu thuẫ   i   

 hị với  h  mẹ   h T  ê   ẫ       uộ  s    vợ  hồ   kh    h  h phú . Khi   h 

T  êu   u    h    hị H  ồ   ý. Từ  ó  ho thấ , mâu thuẫ   i     h  hị  ã tr m 

trọ  ,  ời s     hu   kh    thể k o   i, m    í h h    hâ  kh      t  ượ . Vì 

vậ , Hội  ồ     t         hi  hậ  s  thuậ  tì h    h    i     h  hị    phù hợp 

với Đi u 55 Luật H    hâ  v   i   ì h. 

[2.3] V   o   hu  : A h  hị  ù   trì h b   kh     ó nê  Hội  ồ     t    

kh     ặt r   i i qu  t. 

[2.4] V  t i s    hu  :  

[2.4.1] S  v    15  hỉ v    24K   h  hị th     hất    t i s    hu    ê  Hội 

 ồ     t     hi  hậ . Đ i với ph   ti  , anh T  ho rằ    hị H       i  

24.000.000  ồ  . Tu   hiê , chi H trì h b    hị  hỉ      i  14.000.000  ồ  . 

Anh T kh     hứ   mi h  ượ  khi rời khỏi  i   ì h  hồ    hị H mang theo s  

ti   24.000.000  ồ    ê  Hội  ồ     t    kh     hấp  hậ  th o  ời trì h b    ủ  

anh T;  ồ   thời,  hi  hậ  tro   các t i s    hu    ủ  vợ  hồ    ó s  ti   

14.000.000  ồ    hư  ời  hị H trì h b       ó  ă   ứ theo qu   ị h t i Đi u 33 

 ủ  Luật H    hâ  v   i   ì h. 

[2.4.2] Đ i với  hị H  êu   u  ượ   hi  to   bộ tài s    hun   ủ  vợ  hồ   

là khôn   ó  ă   ứ th o t i kho   2 Đi u 59  ủ  Luật H    hâ  v   i   ì h quy 

 i h: “Tài sản chung c a vợ chồng được chia đôi”.  o  ó, Hội  ồ     t     ă  

 ứ v o  i u  uật     v   hi    i t i s    hu      phù hợp. Th o  ó,   h  hị mỗi 

người  ượ   hi  7,5  hỉ v    24K, 7.000.000  ồ   ( i  v    24K t i thời  iểm   t 

      5.300.000  ồ  / hỉ x 7,5  hỉ = 39.750.000  ồ  ). Như vậ    h  hị mỗi 

  ười  ượ   hi   i  trị t i s      46.750.000  ồ  . Do chị H       i  tất    t i s   

 ê   hị H      hĩ  v   i o   i  ho   h T ph   t i s   m    h T  ượ  chia.  
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[3] V   ợ  hu  : S   ợ 32.000.000  ồ     h T v   hị L  ho rằ       ợ 

 hu    ủ    h T v   hị H    kh     ó  ă   ứ.   i  ẽ,  hị L và anh T cùng trình 

b    hị H kh     ó tr   ti p v   mượn v   ũ   kh    bi t  ì v  s   ợ    . Mặt 

kh  ,  hị L và anh T  ũ   không chứ   mi h  ượ  s  ti   anh T  ã v   dùng  ể 

 hằm   p ứ    hu   u thi t   u  ủ   i   ì h.  o  ó, Hội  ồ     t    kh     hấp 

 hậ   êu   u  ủ   hị L và anh T v  vi    ho rằ    â      ợ  hu    ủ    h T và 

 hị H. Đồ   thời,      ị h s  ti   32.000.000  ồ       ợ riê    ủ    h T, anh T 

 ó   hĩ  v  tr   ho  hị L là phù hợp với kho   3 Đi u 37, Đi u 45  ủ  Luật H   

 hâ  v   i   ì h v  Đi u 466  ủ   ộ  uật  â  s . Ghi  hậ   hị L kh     êu   u 

tính lãi. 

[4] Như vậ , to   bộ     uất  ủ  vị   i  i   Vi   kiểm s t  hâ   â  hu    

G    u     ó  ă   ứ, Hội  ồ     t         hấp  hậ . 

[5] V     phí: Anh T ph i  hịu 300.000  ồ      phí h    hâ   i   ì h s  

th m v     phí trê  s   ợ ph i tr   ho  hị L. Anh T v   hị H ph i  hiu    phí trê  

 i  trị t i s   m  mỗi   ười  ượ   hi , th o qu   ị h t i Đi u 26, kho   5 Đi u 27 

N hị qu  t 326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016  ủ  Ủ  b   thườ   v  Qu   hội 

qu   ị h v     phí,    phí T     . 

Vì      ẽ trê ,  

       Ị    

Că   ứ v o Đi u 228  ộ  uật T  t     â  s ;      i u 33, 37, 45, 55 và 59 

Luật Hôn  hâ  v   i   ì h; Đi u 466  ộ  uật  â  s ; Đi u 26, kho   5 Đi u 27 

N hị qu  t 326/2016/U TVQH      30-12-2016  ủ  Ủ  b   thườ   v  Qu   hội 

qu   ị h v     phí,    phí T     . 

1. V  h    hâ : C     hậ  sư thuậ  tì h    h    i     h N u ễ  Vă  T và 

 hị N u ễ  Thị Hồ   H. 

2. V   o   hu  : Anh  hị kh i kh     ó  ê  kh     ặt r   i i qu  t. 

3. V  t i s    hu  : Anh T v   hị H mỗi   ười  ượ   hi  7,5  hỉ (b    hỉ, 

 ăm phâ ) v    24K v  7.000.000 (b   tri u)  ồ  .  

 uộ   hị H  ó   hĩ  v   i o   i  ho   h T 7,5  hỉ (b    hỉ,  ăm phân) vàng 

24K v  7.000.000 (b   tri u)  ồ  . 

4. V   ợ  hu  : Kh     hấp  hậ   êu   u  ủ   hị L và anh T v  vi       

 ị h s   ợ 32.000.000  ồ       ợ  hu    ủ    h T v   hị H.  uộ  một mì h anh 

T  ó   hĩ  v  tr   ho  hị L s  ti   32.000.000 (b  mư i h i tri u)  ồ  . 

5. V     phí:  

5.1  uộ    h T ph i  ộp 300.000  ồ      phí h    hâ  s  th m và 

3.937.500  ồ      phí  â  s  s  th m. Tổ    ộ   02 kho      4.237.500  ồ  . 

Đượ  khấu trừ v o s  ti   t m ứ      phí anh T  ã  ộp    1.488.750  ồ   theo 

biê    i thu s  0000127      06-3-2020. Anh T     ph i  ộp 2.748.750  ồ   ti   

án phí.  



6 

 

5.2  uộ   hị H ph i  ộp 2.337.500  ồ      phí  â  s  s  th m. Đượ  khấu 

trừ v o s  ti   t m ứ      phí  hị H  ã  ộp là 2.066.000  ồ   th o biê    i thu s  

0000322      12-5-2020. Chị H     ph i  ộp 271.500  ồ      phí.  

5.3 Ho   tr   hị L 800.000  ồ   ti   t m ứ      phí th o biê    i thu s  

0000320 ngày 12-5-2020.  

Tất        biê    i thu   u  ủ  Chi     Thi h  h     â  s  hu    G    u. 

Kể từ khi   ười  ượ  thi h  h     ó  êu   u thi h  h      u   ười ph i thi 

h  h    kh    thi h  h thì h    th      ười ph i thì h  h        ph i  ó   hĩ  v  

tr   ho   ười  ượ  thi h  h    ph    ãi suất  hậm th   hi     hĩ  v  th o quy 

 ị h t i kho   2  Đi u 468  ủ      uật  â  s . 

Đư    s   ó mặt t i phiê  t    ượ  qu    kh      o  ê  T       hâ   â  

tỉ h Tâ  Ni h tro   h   15      kể từ      tu ê    . Riê    ư    s  vắ   mặt 

 ượ  qu    kh      o tro   h   15       hậ   ượ  b      hoặ  b       ượ  t    

  t hợp   . 

Trườ   hợp b     , qu  t  ị h  ượ  thi h  h th o qu   ị h t i Đi u 2 Luật 

Thi h  h     â  s , thì   ười  ượ  thi h  h     â  s ,   ười ph i thi h  h     â  

s   ó qu    thỏ  thuậ  thi h  h   , qu     êu   u thi h  h   , t    u    thi h  h 

   hoặ  bị  ưỡ    h  thi h  h    th o qu   ị h t i     Đi u 6, 7 v  9 Luật Thi 

h  h     â  s ; thời hi u thi h  h     ượ  th   hi   th o qu   ị h t i Đi u 30 

Luật Thi h  h     â  s .  

 

N         

- TAN  tỉ h Tâ  Ni h; 

- VKSN  tỉ h Tây Ninh; 

- VKSN  hu    G    u; 

- CC THA S hu    G    u; 

- UBND xã T; 

- C    ư    s ; 

- Lưu. 

                                    

             P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

         Lê   ị  â   uỳ   


